
PHIẾU TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a/ 16385: 5          b/ 9108: 36                c/ 7772 : 58             d/ 22176 : 84

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................

Bài 2. Tính giá trị biểu thức :

a/ 2835 : 45 + 145 =                              b/ 4275 : 45 x 23 = 

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Tìm X biết:

a/ 6 x X = 30612                                   b/ 24276 : X = 68

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Tính bằng hai cách:

a/ (2730 + 4565) : 5                                             b/ (9750 – 2853) : 3

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 5. Một quầy hàng có 8 can nước mắm, mỗi can chứa 20 lít. Quầy hàng đã bán được 1/4 số nước mắm. Hỏi quầy hàng còn bao nhiêu lít nước mắm?

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................

Bài 6. Một hình chữ nhật có diện tích là 1350 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 30cm.

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 7. Một đội xe chở hàng. Hai xe đầu mỗi xe chở 3540kg hàng. Ba xe sau mỗi xe chở 3650kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki- lô- gam hàng?

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................

Bài 8. Không tính ra kết quả, hãy so sánh A và B biết:

A= 2019 x 2021

B = 2020 x 2020


****************Hết**************
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự đặt tính được kết quả sau:

a) 3 277         b) 253       c)  134       d)  264
Bài 2. Tính giá trị biểu thức :

a/ 2835 : 45 + 145
 = 63 + 145
 = 208

b/ 4275 : 45 x 23
 = 95 x 23 
= 2185

Bài 3. Tìm X biết:

a/ 6 x X = 30612                      b/ 24276 : X = 68

X = 30612 : 6                                            X = 24276 : 68

X = 5102                                                   X = 357

Bài 4. Tính bằng hai cách:

a/ (2730 + 4565) : 5

Cách 1: 
(2730 + 4565) : 5
= 2730:5 + 4565 : 5 

= 546 + 913 
= 1459
Cách 2:

(2730 + 4565) : 5
= 7295 : 5 
= 1459

b/ (9750 – 2853) : 3

Cách 1: 
(9750 - 2853) : 3 
= 9750 : 3 – 2853 : 3

= 3250 – 951
 = 2299

Cách 2:

(9750 - 2853) : 3
 = 6897 : 3 
= 2299

Bài 5. Một quầy hàng có 8 can nước mắm, mỗi can chứa 20 lít. Quầy hàng đã bán được 1/4 số nước mắm. Hỏi quầy hàng còn bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải:

                                      Tổng số lít nước mắm cửa hàng có là:

                                               20 x 8=160 (lít)

                                      Số lít nước mắm cửa hàng đã bán:

                                           160 : 4= 40 (lít)

                                       Số lít nước mắm cửa hàng còn lại:

                                            160-40=120 (lít)

                                                       Đáp số: 120 lít

Bài 6. Một hình chữ nhật có diện tích là 1350 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 30cm.

                                                        Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

       1350 : 30= 45 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

           (45 + 30) x 2= 150 (cm)

                                     Đáp số: 150cm

Bài 7. Một đội xe chở hàng. Hai xe đầu mỗi xe chở 3540kg hàng. Ba xe sau mỗi xe chở 3650kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki- lô- gam hàng?

Bài giải:

Khối lượng hàng 2 xe đầu chở:

3540 x 2= 7080 (kg)

Khối lượng hàng 3 xe sau chở:

3650 x 3= 10950 (kg)

Tổng khối lượng hàng các xe đã chở:

7080+ 10950= 18030 (kg)

Trung bình mỗi xe chở khối lượng hàng là:

18030 : (2+3) = 3606 (kg)

                           Đáp số: 3606 kg

Bài 8. Không tính ra kết quả, hãy so sánh A và B biết:

A= 2019 x 2021

B = 2020 x 2020

Bài làm

A= 2019 x 2021                                                  B = 2020 x 2020

= 2019 x (2020+1)                                                 = (2019 + 1) x 2020

- =2019 x 2020 + 2019 x 1                                     = 2020 x 2019 + 2020 x 1

= 2019 x 2020 + 2019                                            = 2019 x 2020 + 2020

Ta thấy: 2019 x 2020 = 2020 x 2019 và 2019 < 2020

Nên: 2019 x 2020 + 2019 < 2020 x 2019 + 2020

Hay 2019 x 2021 < 2020 x 2020

Vậy: A < B

****************Hết**************
















